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SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ÁNH SÁNG

Câu 1: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là

A. 600m
B. 0,6m
C. 60m
D. 6m
Câu 2: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 2.105 rad/s.                B. 105 rad/s.
C. 3.105 rad/s.
D. 4.105 rad/s.

Câu 3: Sóng điện từ

A. là sóng dọc.
B. không truyền được trong chân không.

C. không mang năng lượng.
D. là sóng ngang.
Câu 4: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
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Câu 5: Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là
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Câu 6: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì:

A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.
B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.

C. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.
D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.

Câu 7: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện

A. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian
B. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian

C. không thay đổi theo thời gian
D. biến thiên điều hòa theo thời gian
Câu 8: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

A. Phản xạ.
B. Truyền được trong chân không.
C. Mang năng lượng.
D. Khúc xạ.

Câu 9: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng)

A. tách sóng                   B. khuếch đại
C. phát dao động cao tần
D. biến điệu

Câu 10: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch  tách sóng.
B. Mạch khuyếch đại.
C. Mạch biến điệu.
D. Anten.
Câu 11: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

A. tần số không đổi và vận tốc không đổi
B. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi
C. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi
D. tần số không đổi và vận tốc thay đổi
Câu 12: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng
B. giao thoa ánh sáng
C. tán sắc ánh sáng
D. khúc xạ ánh sáng
Câu 13: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là

A. λ = D/(ai)
B. λ= (iD)/a
C. λ= (aD)/i
D. λ=  (ai)/D
Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng (Young), khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  λ. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 1,2 mm. Giá trị của λ bằng

A. 0,45 μm.
B. 0,60 μm.
C. 0,65 μm.
D. 0,75 μm.
Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m, bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55µm. Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,2mm.                      B. 1,0mm.
C. 1,3mm.

D. 1,1mm.
Câu 16: Tia hồng ngoại

A. không truyền được trong chân không.

B. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng.

C. không phải là sóng điện từ.


D. được ứng dụng để sưởi ấm.
Câu 17: Tia Rơn-ghen (tia X) có bước sóng

A. nhỏ hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
B. nhỏ hơn bước sóng của tia gamma.
C. lớn hơn bước sóng của tia màu đỏ.
D. lớn hơn bước sóng của tia màu tím.
Câu 18: Tia tử ngoại

A. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma
B. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước
C. không truyền được trong chân không.

D. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.
Câu 19: Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?

A. Chất khí ở áp suất lớn.        B. Chất khí ở áp suất thấp.
C. Chất lỏng.
D. Chất rắn.

Câu 20: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng

A. có tính chất hạt.
B. là sóng dọc.
C. có tính chất sóng.
D. luôn truyền thẳng.

Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là

A. 9,6 mm.
B. 24,0 mm.
C. 6,0 mm.
D. 12,0 mm.
Câu 22: Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng  λ = 0,6 μm. Trên màn thu  được hình  ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ)

A. 3.
B. 6.
C. 2.
D. 4.

Câu 23: Tia Rơnghen có

A. cùng bản chất với sóng âm.

B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
D. điện tích âm.

Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là

A. 15.
B. 17.
C. 13.
D. 11.

Câu 25: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là (1 = 750 nm, (2 = 675 nm và (3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 (m có vân sáng của bức xạ

A. (2 và (3.
B. (3.
C. (1.
D. (2.
Câu 26: Tia tử ngoại được dùng

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.
B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.
C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.
  D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.
Câu 27: Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là

A. màn hình máy vô tuyến.  B. lò vi sóng.
C. lò sưởi điện.
D. hồ quang điện.




LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Câu 1: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng   λ1 = 0,75 μm ,  λ2 = 0,25μm vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện λ0 = 0,35 μm . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

A. Chỉ có bức xạ λ1
B. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên
C. Chỉ có bức xạ λ2
D. Cả hai bức xạ
Câu 2: Công thóat êlectron ra khỏi một kim lọai A = 6,625.10-19J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Giới hạn quang điện của kim lọai đó là

A. 0,295 μm
B. 0,300 μm
C. 0,250 μm
D. 0,375 µm
Câu 3: Với ε1, ε2, ε3 lần lượt là năng lượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì

A. ε2 > ε1 > ε3.
B. ε3 > ε1 > ε2.
C. ε1 > ε2 > ε3.
D. ε2 > ε3 > ε1.
Câu 4: Giới hạn quang điện của đồng (Cu) là λ0 = 0,30 μm. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và vận tốc truyền ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Công thoát của êlectrôn khỏi bề mặt của đồng là

A. 6,625.10-19 J.
B. 6,265.10-19 J.
C. 8,526.10-19 J.
D. 8,625.10-19 J.
Câu 5: Với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma (tia γ) thì

A. f1 > f3 > f2.
B. f2 > f1 > f3.
C. f3 > f1 > f2.
D. f3 > f2 > f1
Câu 6: Pin quang điện là nguồn điện trong đó

A. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng.
B. hóa năng được biến đổi thành điện năng.
C. cơ năng được biến đổi thành điện năng.
D. quang năng được biến đổi thành điện năng.
Câu 7: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

A. huỳnh quang.    B. tán sắc ánh sáng.
C. quang – phát quang.
D. quang điện trong.
Câu 8: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36µm. Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng

A. 0,24 µm.             B. 0,42 µm.
C. 0,30 µm.
D. 0,28 µm.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?

A. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.

B. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.

C. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.

D. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
Câu 10: Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,6625 µm là

A. 3.10-18 J.
B. 3.10-20 J.
C. 3.10-17 J.
D. 3.10-19 J.
Câu 11: Giới hạn quang điện của 
một kim loại là 0,75 μm. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Công thoát êlectron khỏi kim loại này là

A. 2,65.10-19 J.
B. 2,65.10-32 J.
C. 26,5.10-32 J.
D. 26,5.10-19 J.
Câu 12: Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng

A. quang - phát quang.
B. quang điện trong.
C. phát xạ cảm ứng.
D. nhiệt điện.
Câu 13: Biết công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,50 (m.
B. 0,26 (m.
C. 0,30 (m.
D. 0,35 (m.

Câu 14: Theo thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh, phôtôn ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đơn sắc đó có

A. tần số càng lớn.
B. tốc độ truyền càng lớn.

C. bước sóng càng lớn.
D. chu kì càng lớn.

Câu 15: Trong nguyên tử hidro, với r0 là bán kính B0 thì bán kính quỹ đạo dừng của êlectron không thể là:

A. 12r​0
B. 25r0
C. 9r0
D. 16r0
Câu 16: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng

A. 4,97.10-31 J
B. 4,97.10-19 J
C. 2,49.10-19 J
D. 2,49.10-31 J

Câu 17: Công thoát êlectrôn (êlectron) ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng 
h = 6,625.10-34 J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J . Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,33 μm.
B. 0,22 μm.
C. 0,66. 10-19 μm.
D. 0,66 μm.
Câu 18: Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng Em  = - 0,85eV  sang quĩ đạo dừng có năng lượng  En = - 13,60eV  thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,4340 μm.
B. 0,4860 μm.
C. 0,0974 μm.
D. 0,6563 μm.

Câu 19: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về

A. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.   
B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô.

C. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.


D. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử
Câu 20: Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số

A. 2,571.1013 Hz.
B. 4,572.1014Hz.
C. 3,879.1014 Hz.
D. 6,542.1012 Hz.

Câu 21: Trong nguyên tử hiđrô , bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Bán kính quỹ đạo dừng N là

A. 47,7.10-11m.
B. 21,2.10-11m.
C. 84,8.10-11m.
D. 132,5.10-11m.

Câu 22: Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là 0,589 (m. Lấy h = 6,625.10-34J.s; c=3.108 m/s và e = 1,6.10-19 c; Năng lượng của phôtôn ứng với bức xạ này có giá trị là

A. 2,11 eV.

         B. 4,22 eV.

  C. 0,42 eV.

       D. 0,21 eV.

Câu 23: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được

A. hiện tượng quang – phát quang.
B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.
C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.
D. hiện tượng quang điện ngoài.

Câu 24: Đối với nguyên tử hiđrô, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt là: -13,6 eV; -1,51 eV. Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và e = 1,6.10-19 C. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hiđrô có thể phát ra bức xạ có bước sóng

A. 102,7 (m.
B. 102,7 mm.
C. 102,7 nm.
D. 102,7 pm.

Câu 25: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

A. ánh sáng tím.
B. ánh sáng vàng.
C. ánh sáng đỏ.
D. ánh sáng lục.

Câu 26: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?

A. 3.
B. 1.
C. 6.
D. 4.

Câu 27: Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là (1 = 0,18 (m, (2 = 0,21 (m và (3 = 0,35 (m. Lấy h=6,625.10-34 J.s, 
c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

A. Hai bức xạ ((1 và (2).
B. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên.

C. Cả ba bức xạ ((1, (2 và (3).
D. Chỉ có bức xạ (1.

Câu 28: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số f = 6.1014 Hz. Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

A. 0,55 μm.
B. 0,45 μm.
C. 0,38 μm.
D. 0,40 μm.
Câu 29: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L.
B. O.
C. N.
D. M.






VẬT LÍ HẠT NHÂN
Câu 1: Hạt nhân C614 phóng xạ β- . Hạt nhân con được sinh ra có

A. 6 prôtôn và 7 nơtrôn  B. 7 prôtôn và 7 nơtrôn
C. 5 prôtôn và 6 nơtrôn D. 7 prôtôn và 6 nơtrôn.
Câu 2: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có

A. cùng khối lượng
B. cùng số nơtrôn
C. cùng số nuclôn
D. cùng số prôtôn
Câu 3: Trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image7.wmf]o

p

210

84

 có

A. 84 prôtôn và 210 nơtron.
B. 126 prôtôn và 84 nơtron.

C. 210 prôtôn và 84 nơtron.
D. 84 prôtôn và 126 nơtron.
Câu 4: Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có

A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.

B. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

C. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

D. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.
Câu 5: So với hạt nhân 
[image: image8.wmf]40

20

Ca, hạt nhân 
[image: image9.wmf]56

27

Co có nhiều hơn

A. 16 nơtron và 11 prôtôn.
B. 11 nơtron và 16 prôtôn.
C. 9 nơtron và 7 prôtôn.
D. 7 nơtron và 9 prôtôn..

Câu 6: Đơn vị khối lượng nguyên tử là


A. khối lượng của một nguyên tử hiđrô.    B. khối lượng của một prôtôn.


C. khối lượng của một nơtron.       D. khối lượng bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon

Câu 7: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image10.wmf]67

30

Zn

 lần lượt là:

A. 30 và 37
B. 30 và 67
C. 67 và 30
D. 37 và 30

Câu 8: Hạt nhân Triti (  T13 ) có

A. 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.
B. 3 nơtrôn (nơtron) và 1 prôtôn.

C. 3 nuclôn, trong đó có 1 nơtrôn (nơtron).
D. 3 prôtôn và 1 nơtrôn (nơtron).

Câu 9.   Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image11.wmf]X

A

Z

 được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôton.

B. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image12.wmf]X

A

Z

 được cấu tạo gồm Z prôton và A nơtron.

C. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image13.wmf]X

A

Z

 được cấu tạo gồm Z prôton và (A – Z) nơtron.

D. Hạt nhân nguyên tử 
[image: image14.wmf]X

A

Z

 được cấu tạo gồm Z nơtron và (A + Z) prôton.

Câu 10.  Hạt nhân 
[image: image15.wmf]Co
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 có cấu tạo gồm:

A. 33 prôton và 27 nơtron 
   

B. 27 prôton  và 60 nơtron    
C. 27 prôton và 33 nơtron     


D. 33 prôton và 27 nơtron 

Câu 11: Xác định số hạt proton và notron của hạt nhân 
[image: image16.wmf]N
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  A.  07 proton và 14 notron       


B.  07 proton và 07 notron     
  C.  14 proton và 07 notron     


D.  21 proton và 07 notron

Câu 12: Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ
[image: image17.wmf]U
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 có: 

  A. 92 electron và tổng số proton và electron là 235      B.  92 proton và tổng số proton và electron là 235 

  C. 92 proton và tổng số proton và nơtron là 235           D.  92 proton và tổng số nơtron là 235

Câu 13: Nhân Uranium có 92 proton và 143 notron kí hiệu nhân là 

  A.   
[image: image18.wmf]U
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                                   B.  
[image: image19.wmf]U
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                               C.   
[image: image20.wmf]U

92

235

                               D. 
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Câu 14: Tìm phát biểu sai về hạt nhân nguyên tử  Al

  A. Số prôtôn là 13.     B. Hạt nhân Al có 13 nuclôn.      C. Số nuclôn là 27.           D. Số nơtrôn là 14.  

Câu 15:   Trong vật lý hạt nhân, bất đẳng thức nào là đúng khi so sánh khối lượng prôtôn (mP), nơtrôn (mn) và đơn vị khối lượng nguyên tử u.

   A. mP > u > mn             B. mn < mP < u
       C. mn > mP > u           
D. mn = mP > u

Câu 16. Cho hạt nhân 
[image: image22.wmf]11

5

X

. Hãy tìm phát biểu sai.

   A. Hạt nhân có 6 nơtrôn.


                    B. Hạt nhân có 11 nuclôn.

   C. Điện tích hạt nhân là 6e.


                    D. Khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng 11u.

Câu 17: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ

A. các prôtôn.

B. các nuclôn.


C. các nơtrôn.

D. các êlectrôn.

Câu 18: Chọn kết luận đúng khi nói về hạt nhân Triti ( 
[image: image23.wmf]T
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 )


A. Hạt nhân Triti có 3 nơtrôn và 1 prôtôn.

B.  Hạt nhân Triti có 1 nơtrôn và 3 prôtôn.


C. Hạt nhân Triti có 3 nuclôn, trong đó có 1 prôtôn.
D. Hạt nhân Triti có 1 nơtrôn và 2 prôtôn.

Câu 19: Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu là


A. 
[image: image24.wmf]Pb
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.

B. 
[image: image25.wmf]Pb
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.

C. 
[image: image26.wmf]Pb
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.

D. 
[image: image27.wmf]Pb
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Câu 20: Thông tin nào sau đây là sai khi nói về các hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử ?


A. Các hạt prôtôn và nơtron có khối lượng bằng nhau.  B. Prôtôn mang điện tích nguyên tố dương.


C. Nơtron trung hoà về điện.      D. Số nơtron và prôtôn trong hạt nhân có thể khác nhau.
Câu 21: Hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đồng vị luôn có cùng:


A. số prôtôn.

B. số nơtron.

C. số nuclôn.

D. khối lượng.

Câu 22: Trong các đồng vị của caacbon, hạt nhân của đồng vị nào có số prôtôn bằng số nơtron ?


A. 
[image: image28.wmf]C
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.

B. 
[image: image29.wmf]C
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.

C. 
[image: image30.wmf]C
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.

D. 
[image: image31.wmf]C
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.

Câu 23: Trong vật lí hạt nhân, so với khối lượng của đồng vị cacbon 
[image: image32.wmf]C
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 thì một đơn vị khối lượng nguyên tử u nhỏ hơn      

A. 
[image: image33.wmf]12

1

 lần.

B. 
[image: image34.wmf]6

1

 lần.

C. 6 lần.

D. 12 lần.
TỰ LUẬN:
Câu 1: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng nào
Câu 2: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô  được xác định bởi công thức En = 
[image: image35.wmf]2

13,6

n

-

 (eV) (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô  chuyển từ quỹ đạo dừng 

n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng (1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng (2. Tính tỉ số giữa hai bước sóng (1 và (2
Câu 3:. Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được cho bằng công thức: 
En = -
[image: image36.wmf]2
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,
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n

eV  với n
[image: image37.wmf]Î

 Z; n = 1 ứng với mức cơ bản K; n = 2, 3, 4, ứng với các mức kích thích L, M, N,…
a) Tính ra Jun năng lượng iôn hoá của nguyên tử hiđrô.
b) Tính ra  bước sóng của vạch đỏ H( trong dãy Banme.

Câu4:. Xác định bán kính quỹ đạo dừng M của nguyên tử, biết bán kính quỹ đạo K là 
[image: image38.wmf]11
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Câu 5:.Electron đang ở quỹ đạo n chưa rõ thì chuyển về quỹ đạo L và thấy rằng bán kính quỹ đạo đã giảm đi 4 lần. Hỏi ban đầu êlectron đang ở quỹ đạo nào?
Câu 6:.Năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô được tính theo công thức: 
[image: image39.wmf]n
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; 
[image: image40.wmf]n1,2,3,...
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 Xác định năng lượng ở quỹ đạo dừng L?
Câu 7:Năng lượng của êlectron trong nguyên tử hiđrô được tính theo công thức: 
[image: image41.wmf]n
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[image: image42.wmf]n1,2,3,...
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 Hỏi khi êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nó phát ra một phôtôn có bước sóng là bao nhiêu?

Câu 8:.Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, ba vạch đầu tiên trong dãy Lai-man có bước sóng 
[image: image43.wmf]121314

121,6 nm;102,6 nm;97,3 nm.
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Tính Bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Ban-me và vạch đầu tiên trong dãy Pa-sen là

Câu 9:.Cho bước sóng của 4 vạch quang phổ nguyên tử Hyđro trong dãy Banme là vạch đỏ 
[image: image44.wmf]0,6563
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, và vạch tím 
[image: image47.wmf]0,4102
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d
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=

. Hãy tìm bước sóng của 3 vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Pasen ở vùng hồng ngoại
Câu 10:.Biết mức năng lượng ứng với quĩ đạo dừng n trong nguyên tử hiđrô : En = -13,6/n2 (eV); n = 1,2,3, ... Electron trong nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản được kích thích chuyển lên trạng thái có bán kính quĩ đạo tăng lên 9 lần. Khi chuyển dời về mức cơ bản thì nguyên tử phát ra bức xạ có năng lượng lớn nhất là
[image: image48.png]
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